Tuần 11 (Từ ngày 16 / 11  đến 20 / 11 / 2015)                  

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn

(phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai

16/11

	Thứ nhất
	1
	41
	Chào cờ
	2
	
	

	
	
	2
	91
	Tập đọc
	2
	Bà cháu
	Máy chiếu

	
	
	3
	92
	Tập đọc
	2
	Bà cháu
	Máy chiếu

	
	
	4
	51
	Toán
	2
	Luyện tập (2,4-51)
	Phiếu ,B.nhóm

	
	Thứ hai
	5
	11
	Đạo đức
	2
	Thực hành kĩ năng giữa kì 1 
	Phiếu ,B.nhóm

	
	
	6
	
	Thể dục
	2
	
	

	
	
	7
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba

17/11

	Thứ nhất
	1
	93
	Chính tả
	2
	TC: Bà cháu
	Máy chiếu

	
	
	2
	52
	Toán
	2
	12 trừ đi một số: 12-8 (4-52)
	Máy chiếu

	
	
	3
	94
	Tập viết
	2
	Chữ hoa I 
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	
	Mĩ thuật
	2
	Tiết 1: VTT Vẽ tiếp họa tiết vào đường diềm và vẽ màu.
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	2
	Học bài hát: Cộc cách tùng cheng
	

	
	
	7
	42
	Thư viện
	2
	Biết ơn thầy, cô giáo
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư

18/11

	Thứ nhất
	1
	95
	Tập đọc
	2
	Cây xoài của ông em
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Anh( L)
	2
	
	

	
	
	3
	53
	Toán
	2
	32-8 (2,3-51)
	Máy chiếu

	
	
	4
	11
	TNXH
	2
	Gia đình
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	6
	
	Thể dục
	2
	
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật( TC)
	2
	Trang trí đường diềm vào đồ vật.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm

19/11

	Thứ nhất
	1
	96
	Chính tả
	2
	NV: Cây xoài của ông em
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Âm nhạc( TC)
	2
	Học bài hát: Nhanh bước nhanh nhi đồng
	

	
	
	3
	54
	Toán
	2
	52-18 (3-54)
	Máy chiếu

	
	
	4
	97
	LTVC
	2
	Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà (2)
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	11
	Thủ công
	2
	Ôn tập chương 1: Kĩ thuật gấp hình
	Máy chiếu

	
	
	6
	
	HDH
	2
	TC: Toán
	Phiếu

	
	
	7
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	Sáu

20/11

	Thứ nhất
	1
	98
	Tập làm văn
	2
	Chia buồn, an ủi (3-94)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Anh( L)
	2
	
	

	
	
	3
	   55
	Toán
	2
	Luyện tập(3,4-55)
	Phiếu ,B.nhóm

	
	
	4
	99
	Kể chuyện
	2
	Bà cháu
	Máy chiếu

	
	Thứ hai


	5
	
	HDH
	2
	HT bài – Củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	6
	43
	HĐNGLL
	2
	Hát về thầy cô giáo
Giáo dục quyền và bổn phận trẻ em- Chủ đề 5
	Tranh ảnh

	
	
	7
	44
	HĐTT
	2
	Sinh hoạt lớp
	Tư liệu

	                        Ngày……tháng……năm 2015

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Mai Hoa




Tuần 12 (Từ ngày  23 / 11  đến 27 / 11/ 2015)                  
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn

(phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai

23/11

	Thứ nhất
	1
	45
	Chào cờ
	2
	
	

	
	
	2
	100
	Tập đọc
	2
	Sự tích cây vú sữa
	Máy chiếu

	
	
	3
	101
	Tập đọc
	2
	Sự tích cây vú sữa
	Máy chiếu

	
	
	4
	56
	Toán
	2
	Tìm số bị trừ (1-56)
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	12
	Đạo đức
	2
	Qua tâm, giúp đỡ bạn
	Máy chiếu

	
	
	6
	
	Thể dục
	2
	
	

	
	
	7
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba

24/11

	Thứ nhất
	1
	102
	Chính tả
	2
	TC: Sự tích cây vú sữa
	Máy chiếu

	
	
	2
	57
	Toán
	2
	13 trừ đi một số: 13-5 (3,4-57)
	Máy chiếu

	
	
	3
	103
	Tập viết
	2
	Chữ hoa K
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	
	Mĩ thuật
	2
	Tiết 1: VTM Vẽ cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội.
	

	
	
	6
	
	Âm nhạc
	2
	Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng
	

	
	
	7
	46
	Thư viện
	2
	Đọc tự chọn
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư

25/11

	Thứ nhất
	1
	104
	Tập đọc
	2
	Mẹ
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Anh( L)
	2
	
	

	
	
	3
	58
	Toán
	2
	33-5 (2,3-58)
	Máy chiếu

	
	
	4
	12
	TNXH
	2
	Đồ dùng trong gia đình
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	6
	
	Thể dục
	2
	
	

	
	
	7
	
	Mĩ thuật( TC)
	2
	Vẽ tranh đề tài ngày hội.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm

26/11

	Thứ nhất
	1
	105
	Chính tả
	2
	NV: Mẹ
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Âm nhạc( TC)
	2
	Biểu diễn bài hát: Nhanh bước nhanh nhi đồng
	

	
	
	3
	59
	Toán
	2
	53-15 (2,3-59)
	B.nhóm,B.phụ

	
	
	4
	106
	LTVC
	2
	Từ ngữ tình cảm.Dấu phẩy (2-99)
	Máy chiếu

	
	Thứ hai
	5
	12
	Thủ công
	2
	Ôn tập chương 1: Kĩ thuật gấp hình
	Máy chiếu

	
	
	6
	
	HDH
	2
	TC: Toán
	Phiếu

	
	
	7
	
	HDH
	2
	HT bài, củng cố KT
	Sách cùng em

	Sáu

27/11

	Thứ nhất
	1
	107
	Tập làm văn
	2
	Luyện tập viết thư ngắn. Viết thư CMSN bố(mẹ)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Anh( L)
	2
	
	

	
	
	3
	60
	Toán
	2
	Luyện tập (2,3,4-60)
	Máy chiếu

	
	
	4
	108
	Kể chuyện
	2
	Sự tích cây vú sữa
	Máy chiếu

	
	Thứ hai


	5
	
	HDH
	2
	HT bài – Củng cố KT
	Sách cùng em

	
	
	6
	47
	HĐNGLL
	2
	Tổng kết chủ điểm.
GD PTTNTT Bài 1: Phòng tránh tai nạn GT
	Tranh ảnh

	
	
	7
	48
	HĐTT
	2
	Sinh hoạt sao
	Tư liệu

	                        Ngày……tháng……năm 2015

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Mai Hoa




Tổng số GAĐT sử dụng: 17











Tổng số GAĐT sử dụng: 15











